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NỘI DUNG ÔN TẬP - MÔN SINH HỌC 9 – TUẦN 3
Câu 1: Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen là

A. Phân tích các thế hệ lai

B. Phân tích các tính trặng trội, lặm

C. Phân tích các cặp tính trạng của bố, mẹ

D. Phân tích các cặp tính trặng tương phản

Câu 2: Cặp tính trặng tương phản là:

A. Là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý, sinh hóa của sinh vật

B. Là hai tính trạng có cùng biểu hiện khác nhau

C. Là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng một loại tínhtrạng

D. Là hai tính trạng trội lặn khác nhau luôn xuất hiện trong phép lai

Câu 3: Cặp tính trạng sau đây là cặp tính trặng tương phản:
A. Hạt trơn và hạt xanh

B. Hạt vàng và hạt xanh

C. Hạt trơn và hạt vàng

D. Hạt vàng và hạt nhăn

Câu 4: Kiểu hình là:

A. Tổ hợp toàn bộ các tính trặng của cơ thể

B. Tính trặng cuả bố mẹ đem lai

C. Tính trạng của các thế hệ lai

D. Tính trạng cả bố mẹ và các thế hệ lai

Câu 5: Nội dung của quy luật phân li là;

A. F2 có sự phân ly tính trạng

B. F2 có biểu hiện cả tính trạng trội và lặn theo tỉ lệ trung bình 3 trội: 1 lặn

C. Trong cơ thể F1,NTDT lặn không bị trộn lẫn với NTDT trội

D. Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi NTDT trong cặp NTDT phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuàn chủng P

Câu 6: Hiện tượng đồng tính là :

A. Các cơ thể lai đều mang tính trạng giống nhau

B. Các cơ thể lai chỉ mang tính trạng của một bên bố hoặc mẹ

C. Các cơ thể lai mang tính trạng trung gian giữa bố và mẹ

D. Các cơ thể lai đều mang tính trạng của cả bố và mẹ

Câu 7: Hiện tượng phân tính là:

A. Ở F1 xuất hiện cả tính trạng trội và lặn

B. Ở F2 xuất hiện cả tính trạng trội và lặn

C. Con lai xuất hiện cả tính trạng trội và lặn

D. Con lai xuất hiện cả tính trạng của bố và mẹ
Câu 8: Ý nghĩa của phép lai phân tính là:

A. Kiểm tra kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội

B. Kiểm tra độ thuần chủng của giống

C.  Kiểm tra tính trạng trội hoàn toàn hay không hoàn toàn

D.  Kiểm tra kết quả con lai là đồng tính hay phân tính

Câu 9: Nội dung cơ bản của quy luật phân li độc lập là;

A. Mỗi cặp tính trạngđều phân li riêng rẽ khác nhau
B. Sự DT của cặp tính trạng này không phụ thuộc vào tính trạng kia

C.  F2 có tỉ lệ kiểu hình bằng tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó

D. Các NTDT đã PLĐL trong quá trình phát sinh giao tử

Câu 10: Cho tỉ lệ KH 1:1 và đây là kết quả phép lai:

A. P: AA xAa

B. P: AA x aa

C. P: Aa x Aa

D.  P: Aa x aa

Câu  17: Khi cho cà chua quả đỏ mang tính trạng trội thuần chủng lai phân tích thì thu được:

A. Tất cả quả vàng.

B. Tất cả quả đỏ.

C. Tỉ lệ 1 quả đỏ: 1 quả vàng.

D. Tỉ lệ 3 quả đỏ, 1 quả vàng.

Câu  18: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về kiểu gen aa?

A. Cá thể có kiểu hình trội.

B.  Là kiểu gen đồng hợp trội.

C.  Luôn biểu hiện kiểu hình lặn.

D.  Cả A, B và C.

Câu  23: Di truyền liên kết là gì?

A. Là hiện tượng các gen quy định các tính trạng nằm trên một NST được phân ly cùng nhau trong quá trình phân bào.

B. Sự di truyền  bền vững từng nhóm tính trạng được quy định các gen trên NST giới tính.

C. Sự di truyền làm xuất hiện các tính trạng mới.

D. Cả A, B và C.
Câu 24: Đối tượng của di truyền học là:

    A. Bản chất và quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

   B. Cây đậu Hà Lan có hoa lưỡng tính.

   C. Tất cả các thực vật và vi sinh vật.

   D. Cả A và B.

Câu 25: Trong quá trình thụ tinh, sự kiện nào quan trọng nhất?

    A. Sự kết hợp giữa nhân của giao tử đực và nhân của giao tử cái.

    B.  Sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

   C. Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái.

   D. Cả A và B.

                                  -----------------------Hết-----------------------
